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Tóm tắt
Tinh thần yêu nước là chuẩn mực cao nhất của đạo lý và đứng đầu trong hệ giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam, là động lực nội sinh to lớn, tạo nên sức mạnh vô địch của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
	Từ khóa: giá trị, biểu hiện tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, vai trò của giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trung học phổ thông, một số giải pháp nhằm nâng cao việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
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	1. Mở đầu
Tinh thần yêu nước là giá trị cơ bản trong hệ giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó đã thấm đượm sâu sắc trong mỗi người con đất Việt, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam. Ngày nay, Đảng ta vẫn khẳng định tinh thần yêu nước là một nhân tố quan trọng tạo thành động lực phát triển đất nước. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn là một nước trong nhóm các quốc gia đang phát triển, đời sống của đại đa số nhân dân còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn đang từng ngày, từng giờ âm mưu chống phá nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng. Có thể nói, đây là thời kỳ đầy khó khăn, thách thức đối với cách mạng Việt Nam và mức độ khốc liệt của nó cũng không thua kém gì so với thời kỳ chiến tranh giành độc lập dân tộc. Mặt khác, nền kinh tế thị trường cùng với xu thế toàn cầu hoá lại đang có những tác động không nhỏ đến việc giữ gìn và phát huy giá trị tinh thần yêu nước của dân tộc, đến việc giáo dục lòng yêu nước cho đại đa số thanh niên và học sinh theo những chiều hướng khác nhau. Trước tình hình đó đã có nhiều thanh niên và học sinh tự thấy trách nhiệm của mình đối với đất nước, thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh đó một bộ phận không nhỏ thanh niên và học sinh bi quan về tình trạng nghèo nàn, lạc hậu của nước ta so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Từ đó, họ chạy theo lối sống thực dụng, đề cao yếu tố vật chất, hàng hóa tiêu dùng, có lối sống buông thả, thiếu ý thức học tập và rèn luyện đạo đức. 
Đạo đức học sinh đang xuống cấp - đó là nỗi trăn trở của không chỉ những nhà làm công tác giáo dục mà còn là sự quan tâm của xã hội đối với thế hệ tương lai. Do đó, việc giữ gìn và phát huy giá trị tinh thần yêu nước thông qua việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh là nhu cầu cấp thiết hiện nay, nhằm xây dựng con người mới “vừa hồng vừa chuyên”, con người xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục lòng yêu nước cho học sinh phổ thông là vấn đề đang đặt ra cho gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
2. Nội dung nghiên cứu
	2.1. Quan niệm về giá trị tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam 
2.1.1. Cơ sở hình thành và phát triển của giá trị tinh thần yêu nước dân tộc Việt Nam.
Khi nghiên cứu về giá trị, Giáo sư Phạm Minh Hạc khẳng định rằng: “Trong các công trình của chúng tôi, giá trị trước hết được hiểu là:
1. Giá trị là sản phẩm vật chất và tinh thần của con người, nhóm người, cộng đồng dân tộc và loài người làm ra.
2. Giá trị là phẩm giá, phẩm chất của con người, nhóm người, cộng
đồng dân tộc và loài người.
3. Giá trị là biểu hiện mối quan hệ của con người dưới góc độ lợi ích, đánh giá đối với tồn tại xung quanh” (Phạm Minh Hạc, 2001, trang 133).
Giáo sư Vũ Khiêu nhận xét: 
“Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng ta quan niệm giá trị là những thành tựu của con người góp vào sự phát triển của lịch sử xã hội, phục vụ cho lợi ích và hạnh phúc của con người. Giá trị xuất hiện từ mối quan hệ xã hội giữa chủ thể và đối tượng, nghĩa là từ thực tiễn và chiến đấu của con người xã hội. Giá trị vì thế được xác định bởi sự đánh giá đúng đắn của con người, xuất phát từ thực tiễn và được kiểm nghiệm qua thực tiễn” (Trần Văn Giàu, 2011, trang 26) Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII quan tâm đến vấn đề con người và giải phóng con người, đồng thời phê phán mạnh mẽ các quan niệm cũ về thế giới con người, đặc biệt phê phán quan niệm coi con người là sản phẩm của chúa Trời thời Trung cổ. Triết học Khai sáng đưa hình ảnh con người trở về với hiện thực, bằng tài năng và trí tuệ của mình chinh phục và làm chủ tự nhiên, con người không còn là sản phẩm của thần linh hay Thượng đế. Con người dám đứng lên để khẳng định vị thế của mình trong xã hội. 
Tinh thần yêu nước trước hết là phạm trù tinh thần nói chung, là một hình thái ý thức xã hội của con người thể hiện qua tư tưởng, tình cảm, niềm tin và lòng tự hào, ý chí và nghị lực sẵn sàng đóng góp sức lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của mình. Tinh thần yêu nước chi phối nhận thức, tình cảm lẫn hành động của con người.
Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam được coi là một trong những giá trị cao đẹp nhất, đó chính là bản sắc văn hóa, là sự kết tinh của tư tưởng, tình cảm, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Giá trị tinh thần đó được thể hiện thành vô số giá trị văn hóa tiêu biểu và việc nghiên cứu, khái quát những giá trị ấy cho đến hiện nay dường như vẫn chưa có điểm dừng. 
Cơ sở hình thành và phát triển của giá trị tinh thần yêu nước Việt Nam bắt nguồn từ các yếu tố cơ bản sau: 
Thứ nhất, do điều kiện tự nhiên và sự xuất hiện sớm của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc: sự xuất hiện sớm của nước Văn Lang có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, với nền văn hóa rực rỡ, người dân sống chan hòa cho nên tình cảm và tư tưởng của nhân dân yêu mến cái nôi chung, tự hào về nòi giống Rồng Tiên của mình chính
Thứ hai, do lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng nên luôn là mục tiêu nhòm ngó của các kẻ thù bên ngoài lớn hơn mình nhiều lần. Dân tộc ta đã đương đầu và liên tục đấu tranh với các đế chế phong kiến phương Bắc, đế quốc phương Tây để giữ nước, giải phóng dân tộc.
 2.1.2. Biểu hiện về giá trị tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam
Thứ nhất, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là hệ thống lý luận chính trị phản ánh tư tưởng, tình cảm, thái độ của con người và dân tộc Việt Nam đối với quê hương, đất nước. Đó là tình yêu con người, yêu gia đình, yêu quê hương, làng xóm, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân, gia đình làng xóm, Tổ quốc. 
Do yếu tố đặc thù của nền nông nghiệp lúa nước, một kết cấu công xã nông thôn bền chặt xuất hiện sớm, cùng với lịch sử chống giặc ngoại xâm nên dân tộc ta hình thành sớm. Đoàn kết là xu hướng khách quan liên kết các dân tộc ở nước ta trên cơ sở lợi ích chung, chung vận mệnh lịch sử, chung tương lai. Chính vì vậy ý thức đoàn kết dân tộc, gắn kết cá nhân – gia đình – xã hội là một trong những biểu hiện nổi bật của giá trị tinh thần yêu nước Việt Nam.
Thứ hai, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thể hiện sự thống nhất giữa tri thức, lý tưởng, niềm tin và ý chí của cả dân tộc đối với công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. 
 Trong lịch sử, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã thấm sâu vào tâm hồn của mỗi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính,… làm cho mọi người thấu hiểu được cảnh “nước mất, nhà tan”. Vì vậy, “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Để đánh được kẻ thù đông hơn, mạnh hơn mình gấp bội phần, không chỉ cần có tri thức “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”, mà còn phải phát triển tri thức lên trình độ nghệ thuật đánh giặc “lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh” (người xưa gọi là “lấy nhu thắng cương”) và “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”.
Ba là, ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị của truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. 
 Trong cuộc sống những tư tưởng, việc làm giúp phát triển kinh tế nước nhà phần nào là tinh thần yêu nước. Từ những người nông dân chân lấm tay bùn vẫn chất phác như ngày nào làm ra hạt lúa, hạt gạo phục vụ nông nghiệp, đời sống mỗi cá nhân. Hay những người bác sĩ tận tình giúp đỡ bệnh nhân, đó cũng là cử chỉ của tấm lòng nhân hậu, tình yêu thương đồng loại, nói rộng hơn đó chính là tinh thần yêu nước. Những nhà chính trị học, bác học, thành quả của họ cũng bởi tinh thần yêu nước mà ra. Thậm chí mỗi một hành động nhỏ cũng là một phần đóng góp cho tư tưởng cao đẹp ấy. Ý thức của mỗi con người là điều được bộc lộ rõ nhất. Không vứt rác bừa bãi, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, chăm sóc cây cối tốt tươi làm trong lành bầu khí quyển. Đó là cử chỉ cao đẹp cũng bởi mầm mống từ lòng yêu nước. Từ người già đến trẻ nhỏ đều truyền thụ cho nhau hiểu và làm theo đức tính ấy. Lòng nồng nàn yêu nước được thể hiện không phải bằng lời nói mà bằng những hành động đã giúp ích cho đất nước. Những đợt hưởng ứng phong trào như chống nạn ma tuý, tuyên truyền giữ gìn môi trường, tránh xa tệ nạn xã hội, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hay đài báo, ti vi cũng đề cao vấn đề đóng góp, cống hiến sức lực, trí tuệ cho xã hội, ủng hộ người nghèo. Những chương trình tìm hiểu đất nước, lịch sử để hiểu biết, bảo vệ giữ gìn phát huy những di sản văn hóa của đất nước. Tất cả, tất cả cũng vì những lí tưởng cao đẹp ấy cả. Cụ thể nhất là những người lính ngoài biên giới, hải đảo phải hi sinh hạnh phúc, xa người thân để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn vùng trời bình yên. Chính tinh thần yêu nước đã thúc giục họ. Đó là động lực đồng thời cũng là mục tiêu, niềm hứng khởi, sự hạnh phúc đối với họ khi được bảo vệ non sông thân yêu, giữ gìn tinh thần yêu nước. Truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khắc phục thiên tai đã tạo cho dân tộc một giá trị văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc. Trong lịch sử không ít lần nhân dân phải chịu sự đô hộ của ngoại bang, thậm chí là cả một ngàn năm Bắc thuộc nhưng không vì vậy mà dân ta bị đồng hóa, đánh mất đi bản sắc của dân tộc mình. Lòng yêu nước là yêu tất cả những gì tốt đẹp, yêu thiên nhiên muôn hình vạn trạng, yêu bầu trời trong xanh, yêu đàn chim bay lượn, yêu cả những dòng sông thân thương hay gần gũi nữa là yêu những chiếc lá mỏng manh. Nói cho cùng thì tinh thần yêu nước nó xuất phát từ tình cảm và ý thức, sự quyết tâm phấn đấu, xây dựng Tổ quốc, tình yêu thương và cả niềm hi vọng.
2.2.  Quan niệm về giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trung học phổ thông 
2.2.1 Khái niệm về giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trung học phổ thông
Công lao Giáo dục là quá trình hoạt động được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi và biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của cả người dạy và người học theo hướng tích cực. 
Giáo dục nói chung, giáo dục lòng yêu nước nói riêng, chính là phương thức chuyển giá trị tinh thần yêu nước của xã hội thành lòng yêu nước của cá nhân. 
Giáo dục lòng yêu nước cho HSTHPT là những cách thức, phương pháp hoạt động giáo dục nhằm hình thành, củng cố và phát triển lòng yêu nước cho HSTHPT. Các hoạt động giáo dục như giảng dạy, hướng nghiệp, tìm hiểu về lịch sử tại địa phương, về nguồn,…
Giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ nói chung và cho HSTTPT nói riêng là việc làm thiết thực, có ý nghĩa của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh THPT cần chú ý tới những nội dung sau:
Thứ nhất, giáo dục tình yêu và trách nhiệm đối với ông bà, cha mẹ, những người ruột thịt trong gia đình; giáo dục kính thầy, yêu bạn, yêu mái trường nơi mình học tập.
Thứ hai, giáo dục lòng tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, quê hương, đất nước.
Thứ ba, giáo dục ý thức bảo vệ làng xóm, quê hương; giữ gìn sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ XHCN
Thứ tư, giáo dục lý tưởng phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”
Thứ năm, giáo dục tinh thần đoàn kết, kỷ luật, tuân thủ pháp luật.
Sự hình thành lòng yêu nước của học sinh chịu sự chi phối bởi môi trường tự nhiên và môi trường xã hội mà các em đang sống. Vì vậy giáo dục lòng yêu nước cho lứa tuổi học sinh THPT, cần chú ý những hình thức sau:
Trước hết là giáo dục gia đình
Thứ hai là giáo dục nhà trường
Thứ ba là giáo dục xã hội
Thứ tư là quá trình tự giáo dục của học sinh
2.2.1 Đặc điểm của học sinh trung học phổ thông với việc giáo dục lòng yêu nước 
Với độ tuổi như trên, HSTHPT thuộc giai đoạn đầu của tuổi thanh niên và là giai đoạn cuối của tuổi dậy thì. Ở độ tuổi này các em có sự phát triển đột biến về tâm lý, thể lực, trí tuệ và nhân cách. Có thể thấy ở HSTHPT có những đặc điểm sau:
Đặc điểm về cơ thể, hoạt động học tập và phát triển trí tuệ. Tư duy và trí tuệ của các em phát triển từ tư duy cụ thể, tư duy lấy cái “tôi” làm trung tâm tới tư duy logic trừu tượng, khả năng phân tích, trừu tượng, phán đoán của các em cũng được nâng cao. Ở lứa tuổi này, đa số các em có khả năng lý luận, tư duy trừu tượng một cách độc lập, sáng tạo. Khi tiếp xúc với tri thức lý luận, các em có nhu cầu cần được chứng minh, luận giải một cách chặt chẽ. Khả năng thực hiện sự phân tích, thao tác tư duy và nắm bắt quan hệ nhân quả trong tự nhiên và xã hội … là cơ sở hình thành thế giới quan
Về thể lực của HSTHPT hiện nay, do sinh ra trong điều kiện đất nước đang phát triển nên các em có sự phát triển về thể lực tốt. Nội dung và tính chất hoạt động của HSTHPT khác nhiều so với học sinh lứa tuổi thiếu niên. Điều này được thể hiện ở việc nội dung học tập ngày một sâu hơn, đòi hỏi sự năng động và độc lập cao. 
Đặc điểm về nhân cách, ở độ tuổi từ 15 đên 19 các em có sự bộc lộ mạnh mẽ về tính cách, tính tình của các em lúc này dễ thay đổi, có thể chuyển từ cực này sang cực kia. 
Đặc điểm trong đời sống tình cảm và giao tiếp. Đời sống tình cảm của học sinh THPT rất phong phú và đa dạng.điều này thể hiện rõ trong tình bạn của các em. So với tuổi thiếu niên thì tình bạn ở độ tuổi thanh niên sâu sâu sắc hơn nhiều. Quan hệ bạn bè của các em chiếm vị trí quan trọng hơn hẳn quan hệ với người lớn tuổi. Quan hệ dựa dẫm, ỉ lại vào cha mẹ dần được thay thế bằng quan hệ bình đẳng, tự lập. 
Đặc điểm về sự phát triển của tự ý thức. Đây cũng là đặc điểm nổi bật trong sự phát triển nhân cách của HSTHPT. Nội dung về tự ý thức ở lứa tuổi này cũng rất phức tạp. Các em không chỉ nhận thức về bản thân mà còn nhận thức về các mối quan hệ xung quanh, về những mối quan hệ của con người trong  xã hội, về quyền và nghĩa vụ…Các em thường so sánh đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của bản thân với những người xung quanh, tuy nhiên nhiều em còn gặp sai lầm khi đánh giá bản thân. 
Về đặc điểm riêng của HSTHPT ở Thành phố Hồ Chí Minh so với học sinh nơi khác.
 Thứ nhất, tính năng động, tích cực, chủ động, độc lập của học sinh ở Thành phố Hồ Chí  Minh trong việc hướng nghiệp.
Thứ hai, tính thực tế trong cuộc sống và trong học tập.
Thứ ba là tính cởi mở, bộc trực, thẳng thắn, phóng khoáng, linh hoạt.
Những đặc điểm trên của HSTHPT ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa thật sự đầy đủ nhưng cũng là đặc điểm chủ yếu tác động tích cực và tiêu cực đến việc giáo dục lòng yêu nước của HSTHPT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.3 Vai trò của việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trung học phổ thông 
Mục đích của giáo dục là đào tạo con người có cả tài lẫn đức để phục vụ cho sự tiến bộ xã hội. Hoạt động giáo dục lòng yêu nước là một trong những nội dung giáo dục toàn diện học sinh. Với mục đích tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp nhằm khắc sâu kiến thức các bộ môn văn hóa bằng cách tổ chức ngoài giờ học. Từ đó, giúp các em trang bị đầy đủ khả năng để có thể hòa nhập với xã hội, giúp các em hoàn thành được những kĩ năng cơ bản như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hoạt động, tự nhận thức bản thân, kĩ năng xây dựng quan hệ cá nhân. 
Học sinh THPT là một bộ phận lớn trong thanh niên, là bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực. Chính vì vậy, giáo dục lòng yêu nước  trong học tập cho học sinh là vấn đề cần thiết khi đất nước ta đang trong sự nghiệp đổi mới nhằm tiếp cận với nền văn minh hậu công nghiệp và hợp tác với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trung học phổ thông giúp cho học sinh hoàn thiện  nhân cách từ đó tự nguyện tự giác trong học tập, tiếp thu tri thức. Các em phải xác định được động cơ học tập trở thành người có tài có đức vì lợi ích của quần chúng nhân dân và xã hội. Tiếp thu tri thức mà nhân loại đã tích lũy được đòi hỏi người học phải có niềm say mê, miệt mài nhưng phải tiếp thu một cách chủ động, sáng tạo.
2.3 Thực trạng, giải pháp của việc giữ gìn và phát huy giá trị tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
2.3.1 Thực trạng của việc giữ gìn và phát huy giá trị tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
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2.3.2 Một số giải pháp giữ gìn và phát huy giá trị tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
	3. Kết luận
	Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần cho cả dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, truyền thống yêu nước phải khởi động mạnh mẽ hơn nữa để biến thành nguồn nội sinh xây dựng, phát triển đất nước, tạo nên sức mạnh vật chất - tinh thần đủ sức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong thời đại hội nhập như hiện nay. Đất nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm bể dâu mới có được hòa bình và nền độc lập như hôm nay. Đó là nhờ vào sự nỗ lực cống hiến cũng như tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sâu sắc của mỗi thế hệ. Cho đến ngày nay, lòng yêu nước vẫn luôn là tình cảm thiêng liêng cần được trân trọng và phát triển hơn nữa. Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam là nét nổi bật trong đời sống văn hoá của người Việt, là di sản quý báu của dân tộc được hình thành rất sớm, được củng cố và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử.
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